
STT Họ và tên Trường, lớp

Tóm tắt thành tích

(Chỉ kê khai thành tích cao 

nhất đạt được)

Đơn vị

tổ chức 

giải

Họ và tên

Bố hoặc 

Mẹ

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

(Bố hoặc Mẹ)

Đối 

tượng 

khen 

thưởng

Số tiền đề nghị

khen thưởng

(Đơn vị: Đồng)

1
Trương Văn Quốc 

Đạt

Lớp 12, Trường 

THPT Chuyên Quốc 

học Huế

Giải Nhất môn Sinh học Kỳ 

thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia THPT năm 2022 ; Huy 

chương Bạc môn Sinh học 

quốc tế

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ: Trần 

Thị Lành 

Cán bộ phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ 

tín dụng chi nhánh 

NHCSXH tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Nhóm 1 2.000.000

2 Bạch Huy Dương

Lớp 12, Trường 

THPT chuyên Khoa 

học Tự nhiên - Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội

Giải Nhì môn Sinh học Kỳ 

thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia THPT năm học 2020-

2021 và 2021-2022

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền

Cán bộ Ban Pháp 

chế NHCSXH
Nhóm 1 2.000.000

3
Nguyễn Phương 

Anh

Lớp 12, Trường 

THPT Chuyên tỉnh 

Lào Cai

Giải hạng Nhì môn Tin học 

trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm 

2020-2021

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Nguyễn 

Thị Kim 

Dung

Cán bộ Thủ quỹ 

PGD NHCSXH 

thị xã Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

Nhóm 1 2.000.000

4 Phạm Gia Khánh

Lớp 10D1, Trường 

THPT Chuyên Chu 

Văn An tỉnh Lạng 

Sơn

Giải Ba Cuộc thi Khoa học 

kỹ thuật cấp quốc gia dành 

cho học sinh trung học năm 

học 2021-2022

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Bố Phạm 

Trung Kiên

Giám đốc PGD 

NHCSXH huyện 

Tràng Định tỉnh 

Lạng Sơn

Nhóm 1 2.000.000

5 Lê Tuấn Minh

Lớp 10, trường 

THPT Chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Giải Ba cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh 

trung học năm học 2021-

2022

Bộ Giáo 

dục Đào tạo

Mẹ Phạm 

Thị Thanh 

Yên

Cán bộ phòng Kế 

toán - Ngân quỹ 

chi nhánh 

NHCSXH tỉnh 

Quảng Ninh

Nhóm 1 2.000.000

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2019-2022
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(Kèm theo Tờ trình ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Ban Nữ công Cơ quan Công đoàn NHCSXH)



6 Lê Việt Anh

Lớp 12 Pháp, 

Trường THPT Năng 

Khiếu Hà Tĩnh

Giải Ba môn Tiếng Pháp 

trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm học 

2021-2022

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Bố Lê Việt 

Đức

Cán bộ kế toán, 

PGD NHCSXH 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhóm 1 2.000.000

7 Hoàng Đại Dương

Lớp 12 Lý, Trường 

THPT Chuyên Võ 

Nguyễn Giáp

Giải Ba môn Vật lý Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia 

THPT năm học 2020-2021

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ: 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

 Cán bộ phòng Kế 

toán-Ngân quỹ chi 

nhánh NHCSXH 

tỉnh Quảng Bình

Nhóm 1 2.000.000

8
Lê Nguyễn Thùy 

Linh

Lớp 9, Trường 

THCS Thị trấn Quỳ 

Hợp, huyện Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An

Giải Ba Cuộc thi "Học sinh, 

sinh viên với ý tưởng khởi 

nghiệp" lần thứ IV SV-

STARTUP

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Nguyễn 

Thị Hải 

Hằng

Cán bộ tín dụng, 

PGD NHCSXH 

huyện Quỳ Hợp, 

tỉnh Nghệ An

Nhóm 1 2.000.000

9
Nguyễn Ngọc 

Minh

Lớp 11, Trường 

THPT chuyên Khoa 

học Tự nhiên-Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội

Giải Khuyến khích môn Hóa 

học kỳ thi học sinh giỏi quốc 

gia THPT năm học 2021-

2022

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Cao Thị 

Minh Hạnh

Cán bộ Ban Tổ 

chức cán bộ 

NHCSXH

Nhóm 1 2.000.000

10
Nguyễn Quốc 

Nhật Minh

Lớp 12, Trường 

THPT Chuyên Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Giải Khuyến khích môn Tin 

học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT 

năm 2019-2020

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy

Cán bộ Phòng Kế 

toán - Ngân quỹ 

chi nhánh 

NHCSXH tỉnh 

Bắc Giang

Nhóm 1 2.000.000

11
Phạm Thị Thùy 

Dương

Lớp 12, Trường 

THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Lai 

Châu

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2021-2022

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Phí Thị 

Nhuần

Phó trưởng phòng 

Kế hoạch nghiệp 

vụ tín dụng chi 

nhánh NHCSXH 

tỉnh Lai Châu

Nhóm 1 2.000.000

12 Nguyễn Hà Trang

Lớp 12, Trường Phổ 

thông Vùng cao 

Việt Bắc

Giải Khuyến khích môn Ngữ 

văn trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2021-2022

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Lèo Thị 

Kiều

Cán bộ Thủ quỹ 

PGD NHCSXH 

huyện Nà Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

Nhóm 1 2.000.000



13 Nguyễn Anh Tuấn

Lớp 11H, trường 

THPT Chuyên Lam 

Sơn tỉnh Thanh Hóa

Giải Khuyến khích môn Hóa 

học kỳ thi Học sinh giỏi 

Quốc gia năm học 2021 - 

2022

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Nguyễn 

Thị Giang

Giám đốc PGD 

NHCSXH huyện 

Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Nhóm 1 2.000.000

14 Trần Xuân Diệp

Lớp 10 chuyên 

Sinh, Trường THPT  

Chuyên Thái 

Nguyên

Giải Khuyến khích Cuộc thi 

"Học sinh, sinh viên với ý 

tưởng khởi nghiệp" lần thứ 

IV SV-STARTUP

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

Mẹ Đoàn 

Lệ Thủy

Giám đốc PGD 

NHCSXH thành 

phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

Nhóm 1 2.000.000

15 Phạm Vũ Lê Mai
Sinh viên ĐHSP Hà 

Nội

Đạt danh hiệu "sinh viên 5 

tốt" cấp Trung ương năm 

2019 và 2020

Trung ương 

Hội sinh 

viên VN

Bố Phạm 

Thế Hanh

Phó Giám đốc 

PGD NHCSXH 

huyện Tiên Lữ 

tỉnh Hưng Yên

Nhóm 1 2.000.000

16 Nguyễn Huy Dũng

Lớp 10 Chuyên Lý, 

Trường THPT 

chuyên Lương Văn 

Tụy tỉnh Ninh Bình

Huy chương Vàng 

Cuộc thi Olympic và Hội 

thảo Quốc tế về công trình 

khoa học sáng tạo (ICPC) 

(Môn Vật Lý) tại Hàn Quốc 

năm 2022  

Đại học 

Quốc

 gia Hàn 

Quốc (được 

Bộ GD ĐT 

chấp thuận)

Mẹ Đinh 

Thị Bích

Trưởng phòng Kế 

toán ngân quỹ 

NHCSXH tỉnh 

Ninh Bình

Nhóm 1 2.000.000

17
Hoàng Ngọc Anh 

Thư

Lớp 7A, Trường 

PTCS Hồng Thái, 

huyện  Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Giải Khuyến khích tại Cuộc 

thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 

2020" 

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

Bố Hoàng 

Ngọc Diễn

Nhân viên bảo vệ 

PGD NHCSXH 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Nhóm 1 2.000.000

18 Hoàng Trà My

Lớp 8A, Trường 

THCS Lê Lợi, TP 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Giải Khuyến khích quốc gia 

cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc 

toàn quốc năm 2020 

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch

Bố: Hoàng 

Thanh Bình

 Cán bộ PGD 

NHCSXH huyện 

Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ 

An

Nhóm 1 2.000.000

19
Nguyễn Phạm Trà 

My

Lớp 7, trường TH-

THCS-THPT Văn 

Lang tỉnh Quảng 

Ninh

Giải Nhì Cuộc thi "An toàn 

giao thông cho nụ cười ngày 

mai" dành cho học sinh trung 

học 2021-2022

Bộ Giáo 

dục Đào tạo 

- Ủy ban an 

toàn giao 

thông quốc 

gia

Mẹ Phạm 

Thúy Hằng

Cán bộ phòng Kế 

toán - Ngân quỹ 

chi nhánh 

NHCSXH tỉnh 

Quảng Ninh

Nhóm 1 2.000.000



20 Sử Bảo Ngọc

Lớp 5C, Trường 

Tiểu học Sông Trí, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Giải Khuyến khích- Cuộc thi 

sáng tác tranh cổ động tuyên 

truyền đội mũ bảo hiểm "Đội 

mũ xinh-Bảo vệ chúng 

mình" dành cho HS Tiểu học 

năm 2022 

Bộ Giáo 

dục Đào tạo-

Ủy ban 

ATGTQG

Bố Sử Hữu 

Tùng

Cán bộ tín dụng, 

PGD NHCSXH 

huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nhóm 1 2.000.000

21 Huỳnh Phúc Thịnh
Lớp 9A3, Trường 

THCS Nguyễn Trãi

Giải Nhất môn Hóa học 

trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi THCS cấp tỉnh năm học 

2020-2021

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo tỉnh An 

Giang

Bố Huỳnh 

Nhật 

Trường

Trưởng phòng Tin 

học chi nhánh 

NHCSXH tỉnh An 

Giang

Nhóm 2 2.000.000

22 Nguyễn Quốc Hiếu

Lớp 9B, trường 

THCS Lê Quý Đôn, 

thị xã Bỉm Sơn tỉnh 

Thanh Hóa

Giải Ba môn Vật lý trong kỳ 

thi chọn học sinh giỏi các 

môn văn hóa cấp tỉnh năm 

học 2021-2022

Sở 

Giáo dục và 

đào tạo tỉnh 

Thanh Hóa

Mẹ Lê Thị 

Hiền

Trưởng kế toán 

PGD giao dịch 

NHCSXH thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Nhóm 2 2.000.000

23
Trương Quang 

Duy

Lớp 10, Trường 

THCS Pascal, quận 

Bắc Từ  Liêm Hà 

Nội

Giải Khuyến khích môn Địa 

lý kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Thành phố, lớp 9 cấp THCS 

năm học 2019-2020 

Sở 

Giáo dục và 

đào tạo TP 

Hà Nội

Mẹ 

Ngô Thị Lệ 

Giang

Cán bộ tín dụng 

PGD NHCSXH 

huyện Đông Anh, 

TP Hà Nội  

Nhóm 2 2.000.000

Tổng số 46.000.000

Dương Thị Hậu

TRƯỞNG BAN





chưa khen năm 2021






